
Mã hàng DÒNG SP BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG ĐB ĐVT ĐƠN GIÁ TRỌNG LƯỢNG 

24 Gà Quay sốt X.O Cái 428,000 800g (4 trứng) 

B Bào ngư Cái 183,000 210g (2 trứng) Đặc Biệt 

2 Gà Quay sốt X.O Cái 146,000 210g (2 trứng) Đặc Biệt 

3 Jambon Xá Xíu Cái 134,000 210g (2 trứng) Đặc Biệt 

4 Lạp Xưởng Ngũ Hạt Cái 134,000 210g (2 trứng) Đặc Biệt 

5 Hạt Sen Mứt Dừa Cái 110,000 210g (2 trứng) Đặc Biệt 

T Hạt Sen Trà Xanh Cái 110,000 210g (2 trứng) Đặc Biệt 

6 Đậu Xanh Hạt Dưa Cái 106,000 210g (2 trứng) Đặc Biệt 

L Đậu Xanh Lá Dứa Cái 106,000 210g (2 trứng) Đặc Biệt 

M Khoai Môn Hạt Sen Cái 106,000 210g (2 trứng) Đặc Biệt 

7 Sữa Dừa Hạt Dưa Cái 102,000 210g (2 trứng) Đặc Biệt 

R Đậu Đỏ Kiểu Nhật Cái 102,000 210g (2 trứng) Đặc Biệt 

Mã hàng DÒNG SP BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG 1 TRỨNG ĐVT ĐƠN GIÁ TRỌNG LƯỢNG 

SV1 Cua Bát Bửu Cái 99,000 150g (1 trứng)

21 Gà Quay Jambon Cái 84,000 150g (1 trứng)

31 Thập Cẩm Jambon Cái 77,000 150g (1 trứng)

41 Thập Cẩm Lạp Xưởng Cái 77,000 150g (1 trứng)

51 Hạt Sen cái 70,000 150g (1 trứng)

L1 Đậu Xanh Lá Dứa Cái 70,000 150g (1 trứng)

SR1 Sầu Riêng Cái 70,000 150g (1 trứng)

T1 Hạt Sen Trà Xanh Cái 70,000 150g (1 trứng)

61 Đậu Xanh Cái 67,000 150g (1 trứng)

71 Sữa Dừa Cái 67,000 150g (1 trứng)

M1 Khoai Môn Cái 67,000 150g (1 trứng)

R1 Đậu Đỏ Cái 67,000 150g (1 trứng)

Mã hàng DÒNG SP BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG O TRỨNG ĐVT ĐƠN GIÁ TRỌNG LƯỢNG 

20 Gà Quay Jambon Cái 79,000 150g

40 Thập Cẩm Lạp Xưởng Cái 72,000 150g

C1 Cốm Dừa Cái 70,000 150g

60 Đậu Xanh Cái 62,000 150g

LV1 Lava Choco Tan Chảy Cái 60,000 150g

N1 Tuyết Vị Cam Yuzu Cái 60,000 150g

X1 Tuyết Trà Xanh Nhật Bản Cái 60,000 150g

BẢNG DANH MỤC BÁNH TRUNG THU TRUYỀN THỐNG KINH ĐÔ



Mã hàng DÒNG SP BÁNH NƯỚNG TRUYỀN THỐNG 130G ĐVT ĐƠN GIÁ TRỌNG LƯỢNG 

4S Thập Cẩm Lạp Xưởng Cái 54,000 130g 

6S Đậu Xanh Cái 48,000 130g (1/2 trứng)

Mã hàng DÒNG SP BÁNH DẺO TRUYỀN THỐNG 230G ĐVT ĐƠN GIÁ TRỌNG LƯỢNG 

82 Bánh Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa Cái 82,000 230g (1 trứng)

83 Bánh Dẻo Đậu Xanh Hạt dưa Cái 82,000 230g (1 trứng)

85 Dẻo Hạt Sen Hạt Dưa Cái 75,000 230g 

86 Dẻo Đậu Xanh Hạt Dưa Cái 75,000 230g 

Mã hàng DÒNG SP BÁNH DẺO TRUYỀN THỐNG 180G ĐVT ĐƠN GIÁ TRỌNG LƯỢNG 

98 Dẻo Thập Cẩm Cái 71,000 180g

92 Dẻo Hạt Sen Cái 66,000 180g (1 trứng)

93 Dẻo Đậu Xanh Cái 66,000 180g (1 trứng)

95 Dẻo Hạt Sen Cái 60,000 180g

96 Dẻo Đậu Xanh Cái 60,000 180g

99 Dẻo Sầu Riêng Cái 60,000 180g

90 Dẻo Sữa Dừa Cái 60,000 180g

Mã hàng DÒNG SP BÁNH DẺO TRUYỀN THỐNG 150G ĐVT ĐƠN GIÁ TRỌNG LƯỢNG 

S5 Dẻo Hạt Sen Cái 42,000 150g 

Mã hàng DÒNG SP BÁNH ĂN CHAY ĂN KIÊNG  
(70%MALTITOL, ISOMALT+30%SUGAR)

DVT ĐƠN GIÁ TRỌNG LƯỢNG 

XHS Hạt sen hạt chia Cái 78,000 150g 

XDX Đậu xanh hạnh nhân Cái 78,000 150g 

XMD Mè đen hạt dưa Cái 78,000 150g 

Mã hàng BÁNH THIẾU NHI ĐVT ĐƠN GIÁ TRỌNG LƯỢNG 

LV Bánh Lân Vàng Cái 60,000 60G


